	PHÒNG GD&ĐT CẨM GIÀNG

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ
	DANH SÁCH 

HỌC SINH THI OLYMPIC TIẾNG ANH 

CẤP HUYỆN NĂM HỌC : 2014 -2015


	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	ĐIỂM
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Việt Anh
	6C
	900
	

	2
	Nguyễn Minh Hiếu
	6C
	880
	

	3
	Vũ Vân Anh
	6C
	870
	

	4
	Vũ Đình Hưng
	6C
	1330
	

	5
	Hoàng Đức Duy
	6B
	980
	

	6
	PhạmTiến Đạt
	6C
	950
	

	7
	Nguyễn Thị Trúc Quỳnh
	6C
	1120
	

	8
	Hoàng Thị Thanh Mai
	6C
	970
	

	9
	Nguyễn Thị Thảo Linh
	6C
	1000
	

	10
	Nguyễn Đình Khánh
	6C
	930
	

	11
	Đào Linh Chi
	6C
	920
	

	12
	Lương Văn Thái Dương
	6C
	1250
	

	13
	Nguyễn Khánh Linh
	6C
	990
	

	14
	Vũ Như Long
	6C
	1060
	

	15
	Doãn Thị Duyên
	6C
	970
	

	16
	Phạm Minh Chiến
	6C
	900
	

	17
	Đỗ Thị Phương Thảo
	6C
	920
	

	18
	Đỗ Thị Phương Linh
	6C
	800
	

	19
	Ngô Thị Kim Ngân
	6C
	1410
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	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	ĐIỂM
	GHI CHÚ

	1
	Đào Mạnh Trung
	7C
	900
	

	2
	Nguyễn Thị Thảo Nguyên
	7C
	950
	

	3
	Lê Thị Thu Hà
	7C
	1100
	

	4
	Nguyễn Ngọc Linh
	7C
	1300
	

	5
	Chu Nam Khánh
	7C
	1010
	

	6
	Nguyễn Thị Linh
	7C
	1100
	

	7
	Vũ Thảo Dương
	7C
	1430
	

	8
	Lê Hồng Nhung
	7C
	930
	

	9
	Phạm Thị Hiền Thảo
	7C
	900
	

	10
	Nguyễn Quỳnh Chi
	7C
	1360
	

	11
	Trần Thị Mai Chi
	7C
	1230
	

	12
	Nguyễn Trung Nghĩa
	7C
	1090
	

	13
	Nguyễn Thu Hương
	7C
	1130
	

	14
	Vương Thị Vân Quỳnh
	7C
	1180
	

	15
	Phạm Thị Ngọc Mai
	7C
	1230
	

	16
	Vũ Nam Sơn
	7C
	1190
	

	17
	Nguyễn Vinh Hiển
	7C
	1000
	

	18
	Vũ Phương Thảo
	7C
	930
	

	19
	Vũ Thị Thanh Ân
	7C
	910
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	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	ĐIỂM
	GHI CHÚ

	1
	Trần Thị Ngọc Diệp
	8A
	1390
	

	2
	Vũ Hồng Nhung
	8A
	1130
	

	3
	Lê Kiều Trang
	8A
	1320
	

	4
	Nguyễn Ngọc Anh
	8A
	1190
	

	5
	Đỗ Thùy Kim
	8B
	1060
	

	6
	Nguyễn Thùy Linh
	8A
	1780
	

	7
	Đào Thị Phương Lâm
	8A
	1600
	

	8
	Hà Thu Diệu
	8A
	1060
	

	9
	Vũ Anh Tú
	8A
	1070
	

	10
	Trần Hải Bình
	8B
	1190
	

	11
	Nguyễn Tiến Thành
	8A
	1120
	

	12
	Nguyễn Thị Thanh Thùy
	8A
	1150
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	ĐIỂM
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Thị Tuyết Vi
	9B
	1760
	

	2
	Bùi Thị Ly
	9B
	1580
	

	3
	Bùi Thị Ngọc Thư
	9B
	1420
	

	4
	Vũ Thụy Anh
	9B
	1630
	

	5
	Hà Thùy Linh
	9B
	1110
	

	6
	Lương Thị Phượng
	9B
	1240
	

	7
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	9B
	1260
	

	8
	Nguyễn Thị Hồng Hải
	9B
	1420
	

	9
	Vũ Thanh Thủy
	9D
	1200
	

	10
	Vũ Thị Như Mai
	9C
	1120
	


